
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 12-THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 - Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Nguyệt 

 - Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phan Thanh Hiển 

       2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hồ Thị Thắm – Thư ký Tòa án 

nhân dân khu vực 12-thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12-thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Lý – Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 12-thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

05/2025/TLST-HS ngày 07 tháng 7 năm 2025 theo Quyết  định  đưa  vụ án ra xét xử 

số: 42/2025/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 8 năm 2025, đối với:  

Bị cáo NGUYỄN MINH H, sinh năm 1998, giới tính: Nam; nơi đăng ký 

thường trú và nơi cư trú: Ấp P, xã P, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay 

là xã L, thành phố Hồ Chí Minh); nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 9/12; dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo;; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và 

bà Nguyễn Thị T; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

         Khoảng 20 giờ 00 ngày 27/01/2024, Dương Việt C và vợ là Huỳnh Thị Bích 

N, đến quán cà phê của bà Trang Thị Mỹ H trên đường Chu Văn An, khu phố 4, 

phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa nay là phường Tam Long, thành phố Hồ Chí 

Minh để uống nước. Lúc này, Nguyễn Tấn T đang tổ chức tiệc tất niên đối diện 

quán nước nhà bà H. Phát hiện ông Trịnh Xuân C đang tham gia tiệc tất niên nên 

Dương Việt C đến nói chuyện với Trịnh Xuân C về mâu thuẫn trước đó giữa ông 

Trịnh Xuân C và bà H. Sau đó Dương Việt C quay lại quán cà phê của bà H thì 

Nguyễn Tấn T đến nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn, T dùng tay đánh, xô xát 

với Dương Việt C. Thấy vậy, Nguyễn Minh H, Ninh Thế P, Ninh Thế M đang dự 

tiệc tất niên chạy qua cùng với Thanh đánh Dương Việt C, sau đó được can ngăn 

nên cả nhóm về lại bàn tiệc.  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 12 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Bản án số: 33/2025/HS-ST 

 Ngày: 22-8-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 



 

 

2 

         Dương Việt C lấy 01 con dao rựa trong quán của bà H chạy ra đường Chu 

Văn An nhưng được ông Phạm Thanh V, sinh năm 1980, cư trú: thôn Xuân Tân, 

xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nay là xã Xuân Sơn, thành 

phố Hồ Chí Minh đến căn ngăn và giật lấy con dao rựa C đang cầm đem cất. Lúc 

này, Nguyễn Tấn T cầm 01 đoạn cây tre xông ra nhưng được ngăn cản nên quay lại 

tiệc tất niên. 

        Dương Việt C tiếp tục cầm 01 con dao Thái Lan từ trong quán bà H chạy ra 

đường Chu Văn An thì Nguyễn Tấn T cầm 01 ghế nhựa từ khu vực tiệc chạy ra và 

cả hai xảy ra xô xát. Nguyễn Minh H dùng 01 ly thủy tinh ném về phía Dương Việt 

C, Ninh Thế P dùng 02 cục gạch ném về phía Dương Việt C còn Ninh Thế M dùng 

01 cục gạch ném về phía Dương Việt C. Các bên dùng hung khí đánh nhau gây 

mất an ninh trật tự, người dân đi đường hoang mang lo sợ không dám qua đoạn 

đường này.  

        Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Bà Rịa nay là Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ: 01 cái rựa cán gỗ, dài 76cm, lưỡi 

dài 28cm, do bà Trang Thị Mỹ H giao nộp; 01 cái rựa cán gỗ, dài 77cm, lưỡi dài 

29cm, do bà Trang Thị Mỹ H giao nộp; 01 mũ bảo hiểm màu xám nhãn hiệu 

HRRO, do Nguyễn Minh H giao nộp; 01 con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng, dài 

22cm; 01 cục gạch ống bên trên có dán giấy có chữ ký của Nguyễn Văn Toán, 

Nguyễn Tấn Thanh; 01 cục gạch ống bị bể vỡ một phần; 01 cục gạch thẻ; 01 cục 

gạch thẻ bị bể vỡ một phần;+ 01 cục gạch ống; 01 cục vữa xi măng; 01 đoạn cây 

tre dài 128cm; 01 ghế nhựa nhãn hiệu Việt Thành màu đỏ, bị bể vỡ một phần, có 

dán giấy có chữ ký của Nguyễn Tấn T; 02 ghế khung kim loại, bọc vải dù, kích 

thước 65x42cm, có dán giấy có chữ ký của ông Nguyễn Tấn T; 01 túi nilon đựng 

nhiều mảnh thuỷ tinh, phần bể vỡ của ly thuỷ tinh; 01 đôi dép màu đen có in chữ 

“Dh90-4839-40”; 01 đôi dép kẹp (xỏ ngón), không nhãn hiệu, kích thước 

26x10cm; 01 túi giấy đựng tăm bông thu mẫu chất màu nâu đỏ tại vị trí số 8; 01 túi 

giấy đựng tặm bông thu mẫu chất màu nâu đỏ tại vị trí số 9; 01 USB lưu trữ video 

clip camera do bà Trang Thị Mỹ H giao nộp; 01 USB lưu trữ video clip camera do 

bà Huỳnh Thị Hồng N giao nộp; 01 đĩa DVD lưu trữ video clip quay bằng điện 

thoại di động do bà Trần Thị Minh H giao nộp. 

        Ngày 28/5/2024, Uỷ ban nhân dân phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, nay 

là phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 584/UBND-VP 

xác định hiện trường nơi xảy ra vụ việc tại đường Chu Văn An thuộc khu phố 4, 

phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, nay là phường Tam Long, Thành phố Hồ 

Chí Minh tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt, đối diện khuôn viên Bệnh viện Bà Rịa, là 

nơi công cộng, thường xuyên có nhiều người và phương tiện di chuyển, đã ảnh 

hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và gây tâm lý hoang mang, 

lo sợ trong quần chúng nhân dân.  

       Tại Bản Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

103/KLTTCT-PYBRVT ngày 14/03/2024 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu kết luận đối với Dương Việt C là 03%: 
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Tại Bản Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

112/KLTTCT-PYBRVT ngày 25/03/2024 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu kết luận đối với Nguyễn Tấn T là 01%. 

Dương Việt C và Nguyễn Tấn T không có yêu cầu xử lý về việc bị gây 

thương tích. 

Tại Kết luận giám định số 645/KLGĐ ngày 05/3/2025 của Trung tâm Pháp y 

tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh đối với Nguyễn Minh H: 

-Về y học: 

+ Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 27/01/2024 cho 

đến hiện tại Nguyễn Minh H bị bệnh tâm thần; 

+ Loại bệnh: rối loạn loại phân liệt giai đoạn bệnh ổn định (F21-ICD10); 

- Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Trước, trong và sau khi thực 

hiện hành vi phạm tội ngày 27/01/2024 cho đến hiện tại Nguyễn Minh H đủ khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Tại Bản án số 140/2024/HS-ST ngày 30/9/2024 của Tòa án nhân dân thành 

phố Bà Rịa (nay là Tòa án nhân dân khu vực 12, thành phố Hồ Chí Minh) đã xét 

xử Nguyễn Tấn T, Dương Việt C, Nguyễn Văn T, Ninh Thế P, Ninh Thế M và giải 

quyết bồi thường dân sự, xử lý vật chứng vụ án. 

Cáo trạng số 01/CT-VKSKV12 ngày 04/7/2025 của Viện kiểm sát nhân dân 

khu vực 12, thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Minh H về tội “Gây 

rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.  

         Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị 

cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh H phạm tội “Gây rối 

trật tự công cộng”; đề nghị áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Minh H từ 02 năm 06 

tháng đến 03 năm tù. 

Lời nói sau cùng bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

  [1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Bà Rịa nay là Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa nay là 

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12-Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng.  

         [2] Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, lời thừa nhận của bị cáo 

phù hợp với các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, từ đó có cơ 
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sở xác định: 

        Khoảng 20 giờ ngày 27/01/2024, trên đường Chu Văn An thuộc khu phố 4, 

phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nay là phường Tam 

Long, Thành phố Hồ Chí Minh. Do có mâu thuẫn nên nhóm Nguyễn Tấn T, Nguyễn 

Văn T, Ninh Thế M, Ninh Thế P và Dương Việt C, Nguyễn Minh H đã dùng hung 

khí là dao, rựa, ghế nhựa, gạch, ly thủy tinh…đánh nhau. Dẫn đến hậu quả là Dương 

Việt C bị thương tích 3%, Nguyễn Tấn T bị thương tích 1%. Hành vi của bị cáo 

Nguyễn Minh H dùng ghế nhựa, ly thủy tinh ném dù không gây thương tích cho ai 

nhưng thực hiện lúc 20 giờ, tại nơi diễn ra hoạt động có nhiều người, có nhiều nhà 

dân sinh sống gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ở địa phương. Hành của bị cáo đã 

phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật 

hình sự. Bị cáo nhận thức được gây gỗ, đánh nhau nơi công cộng là hành vi sai trái 

nhưng cố ý thực hiện. Do đó, cần xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù có thời hạn mới 

tương xứng với tính chất, mức độ hành vi của bị cáo nhằm giáo dục riêng và phòng 

ngừa chung. Tuy nhiên có xem xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có 

thời gian phục vụ trong quân ngũ, bản thân bị bệnh tâm thần đang điều trị nên giảm 

nhẹ một phần hình phạt. 

  Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Do 

đó không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho hưởng án treo có 

thời gian thử thách cũng đảm bảo tác dụng giáo dục, thể hiện sự khoan hồng của 

pháp luật. 

        [3] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Minh H phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Minh H 02 (hai) năm tù nhưng cho 

hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án 

(22/8/2025). 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã L, thành phố Hồ Chí Minh giám sát, 

giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi 

nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự 

Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành 

hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; nếu phạm tội mới trong thời gian thử 

thách, người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định của Bộ luật 

hình sự. 

Án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm.  
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          Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (22/8/2025), bị cáo có quyền 

kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm. 

  
Nơi nhận:  
-TAND TP. Hồ Chí Minh; 

-VKSND TP. Hồ Chí Minh; 

-VKSND kv12-TP. Hồ Chí Minh; 

-Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh; 

-Phòng THS dân sự  kv12-TP. Hồ Chí Minh; 

-UBND xã  Long Hải; 

-Bị cáo; 

-Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

                            

 

 

 

 

Lê Thị Hồng Nguyệt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


